CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CẢM BIẾN
1/ Trình bày các phương pháp đo nhiệt độ sử dụng CB
     Các CB nhiệt độ được chế tạo theo nhiều pp khác nhau:


+Phương pháp nhiệt điện trở: dựa vào điện trở của vật liệu làm CB 
thay đổi theo nhiệt độ. Từ đó, khi đo được điện trở có thể suy ra nhiệt độ của cảm biến

+ PP sức điện động nhiệt điện: dùng cặp nhiệt điện hay nhiệt ngẫu và dựa vào sđđ trong hiệu ứng nhiệt điện


+ PP quang: dựa trên sự phân bổ phổ bức xạ nhiệt

+ PP cơ: dựa vào sự giãn nở của các chất theo nhiệt độ

2/ Trình bày 3 hiệu ứng trong CB cặp nhiệt điện, và ưu khuyết điểm của cảm biến cặp nhiệt điện

+ Hiệu ứng Thomson: một dây dẫn đồng chất mà hai đầu có nhiệt độ khác nhau thì giữa 2 đầu xuất hiện một sđđ nhiệt. Sđđ nhiệt này chỉ phụ thuộc bản chất dây và nhiệt độ chênh lệch: ea (T1T2 ) và thường có giá trị nhỏ


+Hiệu ứng Peltier: hai dây dẫn chất khác nhau nối với nhau thì ở mối nối xuất hiện một sđđ tiếp xúc. Sđđ tiếp xúc này chỉ phụ thuộc vào bản chất 2 dây dẫn và nhiệt độ mối nối: eba (T) và có giá trị khoảng vài mV

+Hiệu ứng Seebeck: trong mạch kín do 2 dây dẫn tạo thành mà nhiệt độ 2 mối nối khác nhau thì trong mạch kín có một dòng điện chạy do có sđđ nhiệt xuất hiện trong mạch kín
- Ưu khuyết điểm của cảm biến cặp nhiệt điện:


Ưu điểm:


+ kích thước CB cặp nhiệt điện nhỏ (đầu mối hàn) nên có thể đo nhiệt độ từng điểm


+Nhiệt dung nhỏ nên đáp ứng nhanh


+ Đo qua sđđ nhiệt nên tránh hiệu ứng Joul


+ Khi cần sđđ nhiệt lớn có thể đấu nối tiếp nhiều cặp nhiệt điện


Khuyết điểm:


+Sđđ nhiệt ở dãi nhiệt độ rộng là nhỏ hoặc không tuyến tính


+Quan hệ sđđ nhiệt theo nhiệt độ tùy thuộc từng cặp nhiệt điện và cần bảng chuẩn riêng


+Sai số nhiệt độ cần đo phụ thuộc vào việc duy trì nhiệt độ chuẩn lúc đo

3/ Muốn thay đổi các thông số mạch từ và mạch điện nhằm tạo ra một tín hiệu điện ở đầu ra bộ cảm biến thay đổi theo dịch chuyển thì người ta sử dụng các pp nào?


Muốn thay đổi các thông số mạch từ và mạch điện nhằm tạo ra một tín hiệu điện ở đầu ra bộ cảm biến thay đổi theo dịch chuyển thì người ta sử dụng phần động của cảm biến liên kết với vật chuyển động để:


+ Thay đổi mạch từ (pp chủ yếu) do đó thay đổi độ tự cảm L của cuộn dây:


-Thay đổi khoảng cách giữa lõi sắt động và lõi sắt tĩnh



- Lõi sắt động gắn với vật dịch chuyển lướt qua lõi sắt tĩnh


- Kết hợp 2 mạch từ đối nhau



- Dịch chuyển lõi sắt từ trong cuộn dây



- Dịch chuyển lõi sắt từ trong 2 cuộn dây



- Quay giữa 2 cuộn dây một lõi từ hình đĩa gồm 2 phần có độ từ thẩm khác nhau. Khi đó độ từ cảm của 2 cuộn dây sẽ thay đổi ngược nhau


- Dịch chuyển lõi sắt biến áp theo đường thẳng hay quay với cuộn sơ cấp S và 2 cuộn thứ cấp T1, T2 mắc ngược nhau. Từ đó thay đổi được hổ cảm M giữa các cuộn dây và điện áp đầu ra 2 cuộn dây thứ cấp sẽ thay đổi theo mức độ dịch chuyển.


+ Thay đổi vị trí tương đối giữa 2 cuộn dây, do đó thay đổi hệ số hổ cảm giữa chúng:


- Một cuộn dây động gắn với dịch chuyển và quay tương đối với một cuộn dây cố định là thay đổi hệ số hổ cảm M giữa 2 cuộn. Cuộn động thường là cuộn cảm, cuộn tĩnh là cuộn ứng, Điện áp của cuộn ứng sẽ thay đổi theo góc quay cuộn cảm từ đó xác định được dịch chuyển quay.
4/ Trình bày nguyên lý hoạt động và ưu khuyết điểm của CB tiệm cận điện cảm
· Nguyên lý:
- Mạch dao động tạo dao động điện từ, từ trường biến thiên từ lõi sắt sẽ tác động vào vật kim loại đặt trước nó.
- Khi có đối tượng lại gần, xuất hiện dòng điện cảm ứng chống lại sự thay đổi dòng điện, giảm biên độ tín hiệu dao động.
- Bộ phát hiện sẽ phát hiện sự thay đổi tín hiệu và tác động để mạch đầu ra xuất tín hiệu.

· Ưu, nhược điểm của cảm biến tiệm cận điện cảm.
+Ưu điểm: 
- Phát hiện vật không cần phải tiếp xúc.
- Không gây nhiễu cho các sóng điện từ, sóng siêu âm.
- Tốc độ đáp ứng nhanh.
- Có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
- Đầu cảm biến nhỏ, có thể lắp đặt ở nhiều nơi.
+Nhược điểm:
- Khoảng phát hiện vật còn hơi nhỏ.
- Chỉ phát hiện được các vật bằng kim loại.

5/ Trình bày nguyên lý hoạt động và ưu khuyết điểm của CB tiệm cận điện cảm

· Nguyên lý:


+Trong cảm biến tiệm cận điện dung có bộ phận làm thay đổi điện dung C của các bản cực.


+Nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến điện dung dựa trên việc đánh giá sự thay đổi điện dung của tụ điện.Bất kì vật nào đi qua trong vùng nhạy của cảm biến điện dung thì điện dung của tụ điện tăng lên.Sự thay đổi điện dung này phụ thuộc vào khoảng cách, kích thước và hằng số điện môi của vật liệu.


+Bên trong có mạch dùng nguồn DC tạo dao động cho cảm biến dòng, cảm biến dòng sẽ đưa ra một dòng điện tỉ lệ với khoảng cách giữa 2 tấm cực.

· Ưu, nhược điểm của cảm biến tiệm cận điện dung: 


+Ưu điểm: 


- Đối tượng phát hiện có thể là chất lỏng,vật liệu phi kim

- Tốc độ chuyển mạch tương đối nhanh

- Có thể phát hiện các đối tượng có kích thước nhỏ.

- Phạm vi cảm nhận lớn.

- Đầu cảm biến nhỏ, có thể lắp đặt ở nhiều nơi. 


+Nhược điểm: 


- Chịu ảnh hưởng của bụi và độ ẩm. 

5/ Trình bày khái niệm và mục đích CB đo tốc độ?
· Cảm biến tốc độ dùng để đo tốc độ chuyển động của đối tượng. Tốc độ cần đo có thể là tốc độ dài hoặc tốc độ góc

· CB đo tốc độ nhằm các mục đích:


+ Theo dõi tốc độ của đối tượng để giữ ổn định tốc độ ở một giá trị định trước hoặc ở một giới hạn cho phép


+ Khống chế, kiểm soát tốc độ theo điều kiện đặt ra
6/ Trình bày nguyên lý đo tốc độ của motor dựa trên hiện tượng cảm ứng từ?

· Nguyên lý: dựa trên hiện tượng cảm ứng từ. 


Có một nam châm gắn gần một bánh răng kim loại chuyển động cùng bánh xe. Khi bánh xe quay, bánh răng chuyển động theo và lúc các răng đi qua nam châm, chúng tạo nên một dòng điện xoay chiều, tần số tín hiệu tăng khi tốc độ bánh xe tăng.


Tín hiệu điện được máy tính đọc thông qua số lượng các xung theo thời gian và chuyển thành tốc độ. Nếu xe đứng yên tần số tín hiệu bằng 0.

7/ Trình bày khái nhiệm và phân loại CB gia tốc?

· Khái niệm:

Gia tốc là mối quan hệ giữa lực và khối lượng mà trong TH đơn giản, tuân theo định luật Newton


Cảm biến gia tốc dựa vào quan hệ này và cho ra tín hiệu điện hoặc không điện để thông tin về gia tốc cần đo
· Phân loại:

· Theo hiện tượng vật lý mà CB sử dụng

· Theo phép đo trực tiếp hay gián tiếp thông qua sự biến dạng hoặc dịch chuyển của vật trung gian do lực gây ra

· Theo dãi tần có ích tương ứng với độ chính xác của phép đo

· Theo dãi gia tốc đo được

